
 
 

ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ II – TIẾNG VIỆT 1 

A. KIỂM TRA ĐỌC  

        I. Kiểm tra đọc thành tiếng kết hợp kiểm tra nghe, nói 

Đọc to và rõ: Bàn tay mẹ (Trang 55, Sách Tiếng Việt 1, tập 2) 

       II. Đọc hiểu văn bản 

Đọc bài sau và khoanh tròn vào câu trả lời đúng 

Con chuồn chuồn nước 

         Ôi chao! Chú chuồn chuồn nước mới đẹp làm sao! Màu vàng trên 

lung chú lấp lánh. Bốn cánh mỏng như giấy bóng. Cái đầu tròn và hai 

con mắt long lanh như thuỷ tinh. Thân chú nhỏ và thon vàng như màu 

vàng của nắng mùa thu. Chú đậu trên cành lộc vừng ngả dài trên mặt 

hồ. Bốn cánh khẽ rung rung như còn đang phân vân. 

         Rồi đột nhiên, chú chuồn chuồn nước tung cánh bay vụt lên. Cái 

bóng chú nhỏ xíu lướt nhanh trên mặt hồ. 

Câu 1: Đoạn văn con chuồn chuồn đang ở đâu?  

A. Trong nước 

B. Trên hồ nước 

C. Trên mặt ao 

D. Trên cánh đồng 



 
 

Câu 2: Con chuồn chuồn tung cánh bay như thế nào?  

A. rung rung 

B. vụt lên 

C. phân vân 

D. lướt nhanh 

Câu 3: Tìm từ trong bài điền vào chỗ trống:  

a. Bốn cái cánh…………………….. như giấy bóng. 

b. Hai con mắt…………………………..như thuỷ tinh. 

Câu 4: Đoạn văn trên em biết về:  

A. vẻ đẹp con chuồn chuồn 

B. vẻ đẹp mùa thu 

C. vẻ đẹp hồ nước 

D. vẻ đẹp cây lộc vừng 

Câu 5: Hãy viết một câu nói về chuồn chuồn mà em biết 

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………. 

B. KIỂM TRA VIẾT  

1. Nghe viết 

         Chị Nhà Trò đã bé nhỏ lại gầy yếu quá, người bự những phấn, 

như mới lột. Chị mặc áo thâm dài, đôi chỗ chấm điểm vàng, hai cánh 



 
 

mỏng như cánh bướm non, lại ngắn chùn chùn. Hình như cánh yếu 

quá, chưa quen mở, mà cho dù có khỏe cũng chẳng bay được xa.  

 

 

2. Bài tập 

Bài 1: Điền áng hoặc án vào chỗ trống 

- Thân hình cường tr……..  

- Bé có tr……. dô. 



 
 

Bài 2: Điền oắt và ắt vào chỗ trống: 

- Mũi dao nhọn h………  

- Bé h……. xì hơi 

Bài 3: Nối từ ngữ ở cột A với từ ngữ em chọn ở cột B để thành câu 

 

 

 

  

 

 

Bài 4: Hãy chọn 1 từ trong dấu ngoặc đơn để điền vào chỗ trống 

Tháp mười đẹp nhất ……………. 

Việt Nam đẹp nhất có tên Bác Hồ. 

(bông sen, bông hoa, bông lựu, bông huệ) 

Bài 5: Viết tên 5 loại hoa mà em biết 

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………



 
 

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

HƯỚNG DẪN GIẢI ĐÁP ĐỀ CUỐI HKII 

A. KIỂM TRA ĐỌC  

        I. Kiểm tra đọc thành tiếng kết hợp kiểm tra nghe, nói 

       II. Đọc hiểu văn bản 

Câu 1: B 

Câu 2: B  

Câu 3:  

a. Bốn cái cánh mỏng như giấy bóng. 

b. Hai con mắt long lanh như thuỷ tinh. 

Câu 4: A 

Câu 5:  

Câu văn tham khảo: 

Chuồn chuồn bay thấp thì mưa 

Bay cao thì nắng, bay vừa thì râm. 

B. KIỂM TRA VIẾT  

1. Nghe viết 

2. Bài tập 



 
 

Bài 1:  

- Thân hình cường tráng. 

- Bé có trán dô. 

Bài 2:  

- Mũi dao nhọn hoắt. 

- Bé hắt xì hơi. 

Bài 3: Thứ tự nối đúng sẽ là: 

- Rửa tay sạch trước khi ăn cơm. 

- Bé rất thích học môn Tiếng Việt. 

- Quả gấc chưa chín. 

Bài 4:  

Tháp mười đẹp nhất bông sen 

Việt Nam đẹp nhất có tên Bác Hồ. 

Bài 5: Viết tên 5 loại hoa mà em biết 

Gợi ý: Hoa hồng, hoa huệ, hoa lan, hoa mai, hoa đào, hoa hướng dương, 

hoa tuy líp, hoa gạo, hoa sen, hoa súng,… 

 

 


